
Nam Nữ

1 Trần Diễm Hồng 1991 Kinh
Xã Liên Hòa, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Phòng 1107 tòa C6 khu căn hộ D'Capitale 119 Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân Quản trị, 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh

Miễn

2 Vũ Văn Hậu 1980 Kinh
Xâ Đa Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Phòng 1122 HH1A khu chung cư Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra

Kỹ sư công nghệ 

thực phẩm, thạc sỹ 

công nghệ sau thu 

hoạch

Con 

thương 

binh 

(thương 

tật 21%)

Tiếng Anh

3 Phí Thị Thương Huyền 1984 Kinh
phường Cổ Nhuế 2, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Số nhà 15, ngách 19, ngõ 9, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra

Kỹ sư bảo quản chế 

biến,

Thạc sĩ công nghệ 

thực phẩm

Tiếng Anh

4 Bùi Xuân Tùng 1999 Kinh
Việt Thuận, Vũ Thư, Thái 

Bình

Quầy thuốc Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Bộ La - 

Vũ Vinh - Vũ Thư - Thái Bình
Chuyên viên Thanh tra Dược sỹ đại học Tiếng Anh

6 Vũ Thu Hiền 1999 Kinh Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội Thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội Chuyên viên Thanh tra Cử nhân luật Tiếng Anh

7 Nhâm Sỹ Bắc 1996 Kinh
Đông Á, Đông Hưng, Thái 

Bình
Số 8, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chuyên viên Thanh tra

Kỹ sư công nghệ sinh 

học
Tiếng Anh

8 Đàm Quang Trung 1992 Kinh
Văn Lý, Lý Nhân, Hà 

Nam

Số 8A, Hương Viên, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh
Miễn

9 Lê Minh Hằng 1997 Mường
Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

P2202, CT7D, chung cư the spark Dương Nội, Hà 

Đông, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân ngành Luật 

kinh tế
Tiếng Anh

11 Vương Thị Ánh Tuyết 2000 Kinh
Sen Phương, Phúc Thọ, 

Hà Nội

Ngõ 34, Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh 

Xuân, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân Luật Tiếng Anh

12 Nguyễn Hà Trang 1997 Kinh

Xã Phạm Kha, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương

Số 6 ngõ 131, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội Chuyên viên Thanh tra
Cử nhân ngành Luật 

kinh tế
Tiếng Anh

13 Tống Nhật Huy 1996 Kinh

Xã Nam Tân, Huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

(nay là xã Tân Thịnh, 

huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định)

Số 7, ngách 33, ngõ 475 Nguyễn Trãi, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân ngành luật Tiếng Anh

15 Phạm Mai Nguyệt 1999 Kinh
Nga Thành, Nga Sơn, 

Thanh Hóa
71 Bắc Trung, Nga Thành, Nga Sơn, Thanh Hóa Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân ngành Luật 

thương mại quốc tế
Tiếng Anh

17 Lưu Triệu Hà Vy 2000 Kinh
Đông Du, Bình Lục, Hà 

Nam

12 ngõ 178 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân Luật kinh tế Tiếng Anh

19 Phạm Hải Long 1998 Kinh
Xã Tam Hồng, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn hộ B1206, chung cư BeaSky, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân chương 

trình chất lượng cao 

ngành luật

Tiếng Anh

22 Nguyễn Thị Việt Hà 1989 Kinh

Phường Nam Ngạn, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa s106 khu đô thị Vinhomes Smart City, phường 

Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Bác sĩ Y học dự 

phòng, Thạc sỹ y học
Tiếng Anh

23 Phạm Tuyết Mai 1983 Kinh
Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

Phòng 16, tập thể 141 Nguyễn Thái Học, P. Điện 

Biên, Ba Đình, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Kỹ sư bảo quản chế 

biến
Tiếng Anh

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 CỦA CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

Ngoại ngữ đăng 

ký dự thi
Ghi chúQuê quánHọ và tên

VTVL đăng ký tuyển 

dụng
Dân tộc

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-HĐTD ngày     tháng   năm 2023)

Đối 

tượng ưu 

tiên
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24 Trần Thanh Hằng 2000 Kinh
Nam Lợi, Nam Trực, Nam 

Định
188 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm
Cử nhân sinh học Tiếng Anh

25 Nguyễn Vân Chi 1997 Kinh
Liên Hà, Đan Phượng, Hà 

Nội

Số 20, ngách 49, ngõ 32 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Tốt nghiệp đại học 

ngành công nghệ 

thực phẩm

Tiếng Anh

27 Lê Minh Tuấn 1996 Kinh
Khánh Thượng, Ba Vì, Hà 

Nội

155 Lacasta, khu đô thị văn phú, phú la, Hà Đông, 

Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Cử nhân công nghệ 

kỹ thuật hóa học
Tiếng Anh

28 Nguyễn Minh Thái 1999 Kinh
Xã Tân Lễ , huyện Hưng 

Hà, tỉnh Thái Bình

Số 26 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long 

Biên, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm
Dược sĩ Tiếng Anh

30 Phạm Xuân Hòa 1992 Kinh
Xuân Ngọc, Xuân Trường, 

Nam Định
Số 2 Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Cử nhân Luật, cử 

nhân Quản trị kinh 

doanh

Con bệnh 

binh hạng 

2/3

Tiếng Anh

31 Lê Văn Nam 1980 Kinh

Thôn Khê ngoại, xã Văn 

Khê, huyện Mê Linh, TP. 

Hà Nội

Căn hộ chung cư số C-8B6-9, tòa C khu chung cư 

và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitalane - hoàng 

thành - khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 

quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Y học cổ 

truyền, thạc sĩ Y học 

cổ truyền

Con 

thương 

binh

Miễn

32 Lê Thị Mai 1987 Kinh
Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh 

Bình

phòng 402, HongKong Tower, 243A đường Đê La 

Thành,

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Kỹ sư công nghệ 

thực phẩm,

thạc sỹ kỹ thuật công 

nghệ thực phẩm

Tiếng Anh

33 Hùng Trung Nghĩa 1994 Kinh
Vệ An, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

phòng s30807, tòa Season Avenue, phường Mộ 

Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Kỹ sư công nghệ 

thực phẩm
Tiếng Anh

34 Đoàn Huy Dũng 1990 Kinh
Thịnh Quang, Đống Đa, 

Hà Nội

Số 153 đường Nguyễn Thị Định, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân Y tế công 

cộng, Thạc sĩ Y tế 

công cộng

Tiếng Anh

35 Phạm Duy Bình 1986 Kinh
Xã Đông Hội, huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội

Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, 

TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân ngành khoa 

học đất
Tiếng Anh

36 Lê Thị Hằng 1988 Kinh
Xã Tản Hồng, huyện Ba 

Vì, TP. Hà Nội

Số 14 ngõ Vạn Anh, phố Khâm Thiên, phường Thổ 

Quan, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh, Thạc sĩ 

Y tế công cộng

Tiếng Anh

37 Nguyễn Hồng Nhung 1998 Kính Gia Lộc, Hải Dương
15A Bắc Kinh, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân Y tế công 

cộng
Tiếng Anh

38 Trần Việt Dũng 1995 Kinh
Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà 

Nam

234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm
Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh

39 Vũ Thị Hương 1997 Kinh
Nga Thắng, Nga Sơn, 

Thanh Hóa

Số nhà 11a, ngõ 108b, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm
Dược sĩ Tiếng Anh

40 Bùi Thị Lệ Thu 1997 Mường
Xã Cẩm Phú, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Ngõ 96, phố Đại An, phường Văn Quán, Hà Đông, 

Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

Dân tộc 

thiểu số
Tiếng Anh

42 Nguyễn Ngọc Duy 2000 Kinh
Hồng An - Nam Hồng - 

Nam Trực - Nam Định

Số nhà 8, ngách 14/8, ngõ 14 đường Đông Ngạc, 

phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm
Cử nhân Dinh dưỡng Tiếng Anh

44 Phạm Hồng Hà 1996 Kinh
Kim Đường, Ứng Hòa, Hà 

Nội

Số 5, ngõ 115, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân khoa học và 

công nghệ, thạc sĩ 

khoa học

Miễn

45 Bùi Quỳnh Anh 1998 Kinh
Xã Minh Đức, huyện Tứ 

Kì, tỉnh Hải Dương

Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, 

tỉnh Hải Dương

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

Con 

thương 

binh

Tiếng Anh
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47 Nguyễn Xuân Trường 1991 Kinh
Xã Đường Lâm, thị xã 

Sơn Tây, Hà Nội

Căn hộ 2205, tòa nhà Sapphire 3, chung cư 

Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu,

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

tiêu chuẩn kiểm 

nghiệm

Kỹ sư Kỹ thuật thực 

phẩm, Thạc sĩ khoa 

học công nghệ thực 

phẩm

Tiếng Anh

48 Phùng Thị Thúy Hà 1980 Kinh Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Nhà C4, khu Tân Đô, 81 Nguyễn Khả Trạc, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên Thông tin 

giáo dục truyền thông
Cử nhân khoa học Tiếng Anh

49 Lê Thu Hằng 1994 Kinh
Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Phòng 503B chung cư 789, phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chuyên viên Thông tin 

giáo dục truyền thông

Tốt nghiệp đại học 

ngành thú y
Tiếng Anh

(Tổng cộng: 37 thí sinh)
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